TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 12 TRANG 91 ĐỊA LÍ 5

Câu hỏi 1
- Dựa vào bảng dưới đây, em hãy:

- Kể tên các ngành công nghiệp ở nước ta.

- Kể tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp.

Trả lời câu hỏi trang 91 bài 12 Địa Lí 5

Trả lời
- Tên các ngành công nghiệp ở nước ta: Khai thác khoáng sản; điện; Luyện kim; Cơ khí; Hóa chất; Dệt, may mặc; Chế biến lương thực, thực phẩm; Sản xuất hàng tiêu dùng…

- Sản phẩm của một số ngành công nghiệp:

+ Khai thác khoáng sản sản phẩm là than, dầu mỏ,quặng sắt…;

+ Điện sản phẩm là điện;

+ Luyện kim sản phẩm là gang, thép, đầu, thiếc,…;

+ Cơ khí sản phẩm là các loại máy móc, phương tiện;

+ Hóa chất sản phẩm là phân bón, thuốc trừ sâu,…;

+ Dệt, may mặc sản phẩm là quần áo, vải vóc,…

+ Chế biến lương thực, thực phẩm sản phẩm là đường, bia, bánh kẹo,…

+ Sản xuất hàng tiêu dùng sản phẩm là đồ dùng gia đình…

Câu hỏi 2
Quan sát hình 1, cho biết các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào?

Trả lời
- Hình a, Nhà máy đóng tàu Hạ Long thể hiện ngành công nghiệp cơ khí.

- Hình b, Nhà máy điện Phu Mĩ thể hiện ngành công nghiệp điện.

- Hình c, Sản xuất bóng đèn hiện ngành công nghiệp sản xuất vât liệu xây dựng.

- Hình d, Lắp ráp điều hòa nhiệt độ thể hiện ngành công nghiệp cơ khí.
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